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Stt Họ và tên Năm sinh Thôn, làng Xã Dân 
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năm 

tham gia 

Nhiệm vụ 

 trong tổ 

Ghi 

chú 
Nam Nữ 

01 Nguyễn Thị Thu Hạnh  1974 1 Nghĩa Hòa Kinh 10/12 MT thôn  Tổ trưởng  

02 Nguyễn Huy Nguyên 1991  1 Nghĩa Hòa Kinh 12/12 Thôn trưởng  Tổ phó  

03 Nguyễn Văn Quả 1984  1 Nghĩa Hòa Kinh 9/12 Thôn phó  Tổ viên  

04 Đỗ Thị Kim Oanh  1984 1 Nghĩa Hòa Kinh 9/12 Chi hội PN   Tổ viên  

05 Lương Văn Toàn 1967  1 Nghĩa Hòa Kinh 7/10 CT HCCB  Tổ viên  

06 Phan Văn Tiến 19  1 Nghĩa Hòa Kinh 12/12 Chi hội ND  Tổ Viên  

07 Lê Trung Khương 1990  2 Nghĩa Hòa Kinh 12/12 MT thôn  Tổ trưởng (Tổ 2)  

08 Võ Ngọc Thảo 1991  2 Nghĩa Hòa Kinh 9/12 Thôn Trưởng  Tổ phó  

09 Trần Đức Ảnh 1987  2 Nghĩa Hòa Kinh 10/12 Chi hội ND  Tổ viên  

10 Lê Xuân 1960  2 Nghĩa Hòa Kinh 9/12 Thôn trưởng  Tổ viên  

11 Nguyễn Thành Trung 1962  2 Nghĩa Hòa Kinh 9/10 CHT CCB  Tổ viên  

12 Nguyễn Thị Hoa  1978 1 Nghĩa Hòa Kinh 9/12 Chi hội PN   Tổ viên  

13 Đỗ Thành 1962  3 Nghĩa Hòa Kinh 9/12 MT thôn  Tổ trưởng (Tổ 3)  

14 Nguyễn Thị Nhường  1984 3 Nghĩa Hòa Kinh 12/12 Thôn trưởng  Tổ phó  

15 Trịnh Gia Khiêm 1991  3 Nghĩa Hòa Kinh 12/12 BTCB thôn  Tổ viên  

16 Đỗ Viết Thanh 1975  3 Nghĩa Hòa Kinh 9/12 Công an viên  Tổ viên  

17 Lê Quang May 1966  3 Nghĩa Hòa Kinh 9/12 CHTCCC  Tổ viên  

18 Nguyễn Mạnh Hùng 1994  3 Nghĩa Hòa Kinh 12/12 Chi hội ND  Tổ viên  

19 Rơ Châm Hiun 1992  Làng Kênh Nghĩa Hòa Jrai 9/12 MT  thôn   Tổ trưởng (tổ 4)  

20 Rơ Châm Bóp 1986  Làng Kênh Nghĩa Hòa Jrai 9/12 Thôn trưởng   Tổ phó  

21 Rơ Châm Lôi 1998  Làng Kênh Nghĩa Hòa Jrai 9/12 Công an viên  Tổ viên  

 

22 Rơ Châm San 1982  Làng Kênh Nghĩa Hòa Jrai 9/12 Thôn phó  Tổ viên  



23 Rơ Châm Hren  1981 Làng Kênh Nghĩa Hòa Jrai 05/12 Chi hội PN  Tổ viên  

24 Rơ Châm Hunh  1982 Làng Kênh Nghĩa Hòa Jrai 05/12 Y tế thôn bản  Tổ viên  

25 Nguyễn Thị Hương  1964 5 Nghĩa Hòa Kinh 10/10 MT thôn  Tổ trưởng (Tổ 5)  

26 Nguyễn Huy Cần 1962  5 Nghĩa Hòa Kinh 10/10 Thôn trưởng  Tổ phó  

27 Mai Kim Ngọc 1945  5 Nghĩa Hòa Kinh 7/10  Cử tri  Tổ viên  

28 Trần Thị Kiều Duyên  1989 5 Nghĩa Hòa Kinh 12/12 Chi hội PN  Tổ viên  

29 Nguyễn Duy Táu 1962  5 Nghĩa Hòa Kinh 10/10  Chi hội CCB  Tổ viên  

31 Nguyễn Trọng Phong 1962  5 Nghĩa Hòa Kinh 10/10 Chi hội ND  Tổ viên  
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